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Đề ôn luyện tiếng việt (Đề 1) 

Đọc đoạn văn sau : 

Vẻ đẹp hoa ban Tây Bắc 

 Hoa ban nở rộ vào dịp tháng hai, tháng ba dương lịch. Những cơn mưa xuân như 

đánh thức cả rừng hoa ban sau một giấc ngủ dài. Cây ban như loại cây sinh sống bền bỉ. 

Trên đồi cằn cỗi, cỏ tranh khô héo nhưng cây ban vẫn xanh tươi. Hoa ban năm cánh 

trắng, phơn phớt hồng tím, nhụy ban rất ngọt, các loài ong rất ưa thích. Cánh hoa ban 

vừa ngọt, vừa bùi, người Thái thường lấy về đồ chín trộn với giấm, vừng thành một 

món nộm, ăn rất lạ. 

 Lá ban hình móng bò, người Thái bảo hình “đôi trái tim ghép lại”. Quả ban giống 

như quả bồ kết, hạt già đồ chín ăn ngon như hạt đậu. Người Thái rất yêu hoa ban, nên 

ngày Tết trên bàn thờ luôn có cành hoa ban để dâng cúng, tỏ lòng thành kính với tổ tiên. 

Với tuổi trẻ, hoa ban là ước mơ trẻ mãi không già, nhiều nghị lực và tình yêu bền vững. 

 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Bài văn nói về loài hoa nào của Tây Bắc? 

A. Hoa lan. 

B. Hoa đào. 

C. Hoa ban. 

Câu 2: Vẻ đẹp của hoa ban được miêu tả như thế nào? 

A. Hoa ban năm cánh hồng phơn phớt, cánh hoa ban vừa ngọt vừa bùi. 

B. Hoa ban năm cánh tím, phơn phớt trắng hồng, nhụy ban bùi và ngọt. 

C. Hoa ban năm cánh trắng, phơn phớt hồng tím, nhụy ban rất ngọt. 

Câu 3: Hoa ban có mùi vị như thế nào? 

A. Vừa ngọt, vừa bùi. 

B. Vừa chua, vừa ngọt. 

C. Vừa bùi, vừa ngậy. 

Câu 4: Câu nào nêu lên sức sống mãnh liệt của cây hoa ban? 

A. Hoa ban nở rộ vào dịp tháng hai, tháng ba dương lịch. 

B. Sống bền bỉ, trên đất đồi cằn cỗi, cây ban vẫn xanh tươi. 

C. Hoa ban là ước mơ trẻ mãi không già. 

Câu 5: Người Thái dâng hoa ban lên bàn thờ cúng tổ tiên để làm gì? 
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Câu 6: Em yêu quý nhất loài hoa nào? Vì sao? 
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Câu 7: Gạch bỏ một từ không thuộc nhóm trong dãy từ sau: 

Trắng, hồng tím, tươi tốt, xanh biếc, đỏ thắm 

 

Câu 8: Câu: “Cây ban sống bền bỉ trên đất đồi cằn cỗi.” có cấu tạo theo mẫu câu 

nào? 

A. Ai làm gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai là gì? 

 

Câu 9: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau: 

Khi mùa xuân đến, hoa ban nở rộ khắp núi rừng Tây Bắc. 
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Câu 10: Đặt một dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau: 

Hàng nghìn đời nay hoa ban đã rất tự nhiên đi vào đời sống văn hóa tâm linh của 

nhân dân Tây Bắc. 

 

* Luyện đọc lưu loát bài đọc trên   
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Đề ôn luyện tiếng việt (Đề 2) 

Đọc bài văn sau: 

Hai quả táo 

 Một em bé đáng yêu đang cầm hai quả táo trong tay. Mẹ em bước vào phòng và 

mỉm cười hỏi em: “Con yêu, con có thể cho mẹ một quả táo được không?” 

 Em bé ngước nhìn mẹ trong một vài giây, sau đó lại nhìn xuống từng quả táo trên 

hai tay mình. Bất chợt, em cắn một miếng trên quả táo ở tay phải rồi lại cắn thêm một 

miếng trên quả táo bên tay trái. 

 Nụ cười trên gương mặt bà mẹ bỗng trở nên gượng gạo. Bà cố gắng không để lộ 

nỗi thất vọng của mình. 

 Sau đó, em bé giơ lên một trong hai quả táo vừa bị cắn lúc nãy và rạng rỡ nói: 

“Quả táo này dành cho mẹ, nó ngọt hơn đấy ạ!” 

 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Người mẹ đề nghị em bé điều gì? 

A. Cho mẹ ăn chung một quả táo. 

B. Cho mẹ một quả táo. 

C. Cho mẹ cả hai quả táo. 

Câu 2: Khi mẹ xin một quả táo, em bé đã làm gì? 

A. Cắn mỗi quả táo một miếng. 

B. Đưa quả táo cho mẹ. 

C. Từ chối, không đồng ý cho mẹ. 

Câu 3: Người mẹ cảm thấy như thế nào trước việc làm của em bé? 

A. Cảm thấy rất ngạc nhiên. 

B. Cảm thấy rất tức giận. 

C. Cảm thấy rất thất vọng. 

Câu 4: Vì sao người mẹ thất vọng trước việc làm của em bé? 

A. Vì không muốn ăn quả táo đã bị cắn dở. 

B. Vì nghĩ rằng mình sẽ được cho quả táo không ngon. 

C. Vì nghĩ rằng em bé không cho mẹ quả táo. 

Câu 5: Câu nói cuối bài của em bé cho ta biết điều gì? 
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Câu 6: Theo em, người mẹ sẽ nói câu gì để đáp lời em bé? 
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Câu 7: Chọn từ trong ngoặc đơn đặt tên cho dãy từ chỉ cây sau: 

(Cây bóng mát, cây hoa, cây ăn quả) 

Táo, cam, xoài, na, măng cụt, vú sữa, sầu riêng,… 
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Câu 8: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau: 

Sau khi ăn thử hai quả táo em bé đã dành quả táo ngọt hơn cho mẹ. 

 

Câu 9: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu. 

Nụ cười trên gương mặt bà mẹ bỗng trở nên gượng gạo. 
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                                          * Luyện đọc lưu loát bài đọc trên 
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Đề ôn luyện tiếng việt (Đề 3) 

Đọc đoạn văn sau: 

Đôi bạn tốt 

 Thím Vịt bận đi chợ xa đem con gửi đến bác Gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi con ra 

chơi với Vịt con. 

 Gà con xin phép mẹ dẫn Vịt con ra vườn chơi và tìm giun dế ăn. Gà con nhanh 

nhẹn đi trước, Vịt con lạch bạch theo sau. Thấy Vịt con chậm chạp, Gà con tỏ ra không 

thích lắm. Ra tới vườn, Gà con lấy hai chân bới đất tìm giun. Ngón chân của Vịt có 

màng không bới đất được. 

 Vịt con cứ lạch bạch khiến đất bị nén xuống. Gà con không tài nào tìm giun 

được. Gà con tức quá nói với Vịt con: 

 - Bạn chẳng biết bới gì cả, bạn đi chỗ khác chơi để tôi bới một mình vậy. 

 Vịt con thấy Gà con cáu với mình cũng buồn, liền bỏ ra ao tìm tép ăn. Một con 

Cáo mắt xanh, đuôi dài nấp trong bụi rậm, thấy Gà con đi tìm mồi một mình định nhảy 

ra vồ. Gà con sợ quá vội “ba chân bốn cẳng” chạy ra bờ ao. Gà con vừa chạy vừa kêu: 

“Chiếp, chiếp, chiếp!”. Vịt con đang lặn ngụp tìm tép, nghe tiếng bạn gọi vội lướt 

nhanh vào bờ cõng bạn ra xa. Cáo tới bờ đã thấy Gà và Vịt đang ở giữa ao sâu. Chờ mãi 

không được, Cáo liếm mép và bỏ đi. Nhờ Vịt có đôi chân như mái chèo bơi rất nhanh 

mà Gà con thoát chết… Lúc này, Gà con mới thấy việc mình đuổi Vịt con là không tốt, 

và xin lỗi bạn. Vịt con không giận mà còn mò tép cho Gà con ăn. 

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Vịt con ra vườn chơi với ai? 

A. Gà con 

B. Thím Vịt 

C. Gà mái mẹ 

Câu 2: Chi tiết nào cho thấy Vịt con rất chậm chạp, vụng về khi ở trên cạn? 

A. Vịt con phải nhờ Gà con dẫn ra vườn chơi và tìm giun dế ăn. 

B. Vịt con cứ lạch bạch khiến đất bị nén xuống làm Gà con không tìm giun được. 

C. Vịt con dùng hai chân có màng để bới đất tìm giun. 

Câu 3: Thấy Vịt con vụng về, gà con đã làm gì? 
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A. Hướng dẫn cho Vịt con cách bới đất. 

B. Bỏ đi chơi một mình, cho Vịt con tự bới đất. 

C. Mắng Vịt con, không cho Vịt con chơi cùng mình nữa. 

Câu 4: Thấy Gà con bị cáo đuổi, Vịt con đã làm gì để cứu bạn? 

A. Vịt con bơi vào bờ cùng gà chống lại cáo. 

B. Vịt con đi tìm gà mẹ đến cứu gà con. 

C. Vịt con bơi vào bờ cõng gà con ra giữa ao. 

Câu 5: Đặt mình vào vai Gà con, em hãy nói một câu xin lỗi bạn Vịt. 
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Câu 6: Theo em, thế nào là một người bạn tốt? 
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Câu 7: Câu “Gà con xin phép mẹ dẫn Vịt con ra vườn chơi và tìm giun dế ăn.” 

thuộc mẫu câu nào? 

A. Ai làm gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai là gì? 

Câu 8: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong câu sau : 

Gà, vịt, ngan, ngỗng là những từ chỉ ......................................................................................... 

(gia súc, gia cầm, muông thú) 

Câu 9: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau: 

Bạn bè chơi với nhau phải biết đoàn kết  giúp đỡ lẫn nhau. 

 

* Luyện đọc lưu loát bài đọc trên 
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Đề ôn luyện tiếng việt (Đề 4) 

Đọc đoạn văn sau 

Giọt nước Tí Xíu 

 Tí Xíu là một giọt nước ở biển cả. Một buổi sáng, Tí Xíu cùng các bạn đang vui 

đùa. Chợt có tiếng ông Mặt Trời cất lên: “Tí Xíu ơi! Cháu có đi với ông không?”. Tí 

Xíu vui vẻ đồng ý. Ông Mặt Trời chiếu thật nhiều ánh sáng xuống biển, Tí Xíu biến 

thành hơi. Tí Xíu bay lên và nhập bọn với các bạn. Chúng hợp thành một đám mây bay 

vào đất liền. Gió nhẹ nhàng đưa Tí Xíu lướt qua những dòng sông. Bỗng một cơn gió 

lạnh thổi tới. Tí Xíu và các bạn thấy rét. Chúng xích lại gần nhau thành một khối đầy 

những giọt nước. Bọn Tí Xíu không bay cao lên được nữa, chúng sà xuống thấp dần. 

Một tia sáng vạch ngang bầu trời. Rồi một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh 

hơn. Bọn Tí Xíu níu lấy nhau thành những giọt nước trong vắt. Chúng thi nhau ào ào 

tuôn xuống đất. Cơn mưa bắt đầu. 

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Đầu tiên, Tí Xíu ở đâu? 

A. Ở biển cả 

B. Ở rừng xanh 

C. Ở trên bầu trời  

Câu 2: Tí Xíu bay lên bầu trời bằng cách nào? 

A. Ông Mặt Trời chiếu ánh sáng làm Tí Xíu biến thành hơi bay lên. 

B. Ông Mặt Trời nhờ chị Gió thổi Tí Xíu bay lên. 

C. Sóng biển vỗ mạnh khiến Tí Xíu bay lên cao. 

Câu 3: Tí Xíu bay vào đất liền bằng cách nào? 

A. Cùng các bạn hợp thành gió bay vào đất liền. 

B. Cùng các bạn hợp thành mây bay vào đất liền. 

C. Cùng các bạn hợp thành luồng hơi bay vào đất liền. 

Câu 4: Dòng nào nêu đúng sự thay đổi của Tí Xíu và các bạn? 

A. Đám mây – mưa – giọt nước biển – hơi. 

B. Mưa – giọt nước biển – mây – hơi nước. 

C. Giọt nước biển – hơi – mây – mưa. 

Câu 5: Dựa vào bài, viết một câu tả mưa rơi. 



Trường TH Trần Quốc Toản 

__________________________________________________________________________________                                                                                                
Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Trâm 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

Câu 6: Câu chuyện cho em biết thêm điều gì? 
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Câu 7: Cửa biển là gì? 

A. Phần bằng phẳng ở phía trên biển. 

B. Nơi sông chảy ra biển, tàu thuyền thường ra vào. 

C. Phần sâu nhất dưới biển cả. 

 

Câu 8 : Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau : 

Tí Xíu và các bạn bay về đất liền. 
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Câu 9 : Chọn dấu chấm và dấu phẩy điền vào từng ô trống cho thích hợp. 

 Vào những ngày hè nóng nực    chúng em rất mong chờ anh mưa rào ghé chơi 

Mỗi khi có mưa   chị em em lại đem xô chậu ra hứng nước 

 

* Luyện đọc lưu loát bài đọc trên 
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Đề ôn luyện tiếng việt (Đề 5) 

Đọc đoạn văn sau : 

Đom đóm và giọt sương 

 Đom Đóm sà xuống chân ruộng bắt mấy con Rầy Nâu hại lúa. Bỗng nó nhìn sang 

bên cạnh và thấy cô bạn Giọt Sương đang đung đưa trên lá cỏ. Đom Đóm cất tiếng : 

 - Chào Giọt Sương, trông bạn lung linh, tỏa sáng như một viên ngọc vậy ! 

 Giọt Sương dịu dàng nói : 

 - Đom Đóm ơi ! Mình sáng đẹp thế này là vì mình phản chiếu ánh sáng từ các 

ngôi sao trên bầu trời. Mình nghĩ bạn mới là người đẹp nhất, sáng nhất vì bạn sáng lên 

được từ chính bản thân mình. 

 Đom Đóm nói : 

 - Bạn khiêm tốn quá ! Nhưng mình cảm ơn bạn về những lời tốt đẹp bạn dành 

cho mình. Thôi, chào bạn ! Mình đi bắt bọn Rầy Nâu đây ! 

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu : 

Câu 1 : Đom Đóm sà xuống chân ruộng để làm gì ? 

A. Bắt Bọ Rệp hại lúa. 

B. Bắt Rầy Nâu hại lúa. 

C. Uống nước. 

Câu 2 : Đom Đóm đã gặp ai ? 

A. Bạn Xén Tóc. 

B. Bạn Châu Chấu Mỡ. 

C. Bạn Giọt Sương. 

Câu 3 : Đom Đóm nhận xét về Giọt Sương như thế nào ? 

A. Lung linh, tỏa sáng như một viên ngọc. 

B. Tròn trĩnh, nhẵn nhụi như một viên đá cuội. 

C. Tròn xoe, trong như một viên bi ve. 

Câu 4 : Vì sao Giọt Sương cho rằng Đom Đóm mới là người đẹp nhất, sáng nhất ? 

A. Vì Đom Đóm tự sáng lên từ chính bản thân mình. 

B. Vì Đom Đóm phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao. 

C. Vì Đom Đóm luôn phát ra ánh sáng như ngọn lửa. 

Câu 5 : Đom Đóm và Giọt Sương đều có đức tính gì giống nhau ? 
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Câu 6 : Hãy nói một câu khen người bạn ngồi cùng bàn với em. 
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Câu 7 : Gạch bỏ từ không chỉ đặc điểm trong dãy từ sau : 

Long lanh, lung linh, đung đưa, lấp lánh 

 

Câu 8: Từ nào đồng nghĩa với từ “khiêm tốn”? 

A. nhường nhịn 

B. khiêm nhường 

C. từ tốn 

 

Câu 9: Dòng nào tách đúng hai bộ phận của câu? 

A. Đom Đóm/sà xuống chân ruộng bắt mấy con Rầy Nâu hại lúa. 

B. Đom Đóm sà xuống/chân ruộng bắt mấy con Rầy Nâu hại lúa. 

C. Đom Đóm sà xuống chân ruộng/bắt mấy con Rầy Nâu hại lúa. 

 

Câu 10: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi :Vì sao? của câu sau: 

 Đom đóm là người đẹp nhất vì tự sáng lên từ chính bản thân mình. 

 

 

* Luyện đọc lưu loát bài đọc trên 


